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1 0150369463 136003 NGUYỄN NGỌC BẢO AN 23/06/2009 Nam Hà Nội THCS Ngọc Mỹ 9C 23,00 3 3 A5

2 0150676750 164039 NGÔ ĐỨC ANH 12/02/2009 Nam Hà Nội THCS Bình Yên 9A3 22,75 2 3 A5

3 0150672421 164057 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 21/08/2009 Nữ Hà Nội THCS Bình Yên 9A1 23,25 2 3 A5

4 0150244104 032075 VŨ LÊ ĐỨC ANH 02/03/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Nghĩa 9A5 22,75 2 3 A5

5 0151570086 163035 NGUYỄN NGỌC ÁNH 08/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A2 22,75 1 3 A5

6 0150676755 164120 NGUYỄN THANH BÌNH 16/10/2009 Nam Hà Nội THCS Bình Yên 9A3 21,50 2 3 A5

7 0150578016 164121 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 13/04/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A1 22,75 2 3 A5

8 0150676757 164197 NGÔ CHÍ KHÁNH DŨNG 18/09/2009 Nam Hà Nội THCS Bình Yên 9A3 21,50 2 3 A5

9 0150480755 136206 HOÀNG ĐĂNG DƯƠNG 20/08/2009 Nam Hà Nội THCS Phú Cát 9E 25,75 2 3 A5

10 0150351782 139141 NGUYỄN HỮU NGỌC DƯƠNG 05/05/2009 Nam Hà Nội THCS An Thượng 9A1 26,00 3 3 A5

11 0150887500 155106 NGUYỄN THẾ DƯƠNG 26/09/2009 Nam Hà Nội THCS Cổ Đông 9A4 23,25 2 3 A5

12 0132995452 038161 TRẦN PHAN DƯƠNG 25/09/2009 Nam Hà Nội THCS Tiền Yên 9B 25,75 2 3 A5

13 0150384172 163092 BÙI QUANG ĐỨC 26/04/2009 Nam Hà Nội THCS Đông Xuân 9B 25,75 1 3 A5

14 0150744343 139200 NGUYỄN BÁ HẠNH 25/08/2009 Nam Hà Nội THCS Vân Côn 9E 22,75 3 3 A5

15 0150480759 163109 NGUYỄN THỊ HẰNG 19/12/2009 Nữ Hà Nội THCS Phú Cát 9E 22,75 1 3 A5

16 0150578456 163113 ĐINH THỊ HIỀN 07/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A4 19,50 1 3 A5

17 0151351755 169166 CHU VIỆT HOÀNG 28/10/2009 Nam Hà Nội THCS Chàng Sơn 9A2 23,00 3 3 A5

18 0150676712 164368 NGUYỄN VŨ GIA HUY 11/07/2009 Nam Hà Nội THCS Bình Yên 9A2 23,25 2 3 A5

19 0150356770 136410 LÊ THẢO HƯƠNG 29/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Liệp Tuyết 9B 25,75 2 3 A5

20 0150428763 163143 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 04/05/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bài A 9B 20,00 1 3 A5

21 0150480169 136444 HOÀNG TRUNG KIÊN 01/06/2009 Nam Hà Nội THCS Phú Cát 9D 25,50 2 3 A5

22 0150578350 163144 LƯƠNG NGỌC KHANH 10/01/2009 Nam Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A1 19,41 1 3 A5

23 0150195729 168333 ĐỖ THÙY LINH 09/04/2009 Nữ Hà Nội THCS Thạch Thất 9E 26,25 3 3 A5

24 0150333605 136536 LÝ ĐỨC LƯƠNG 11/05/2009 Nam Hà Nội THCS Cấn Hữu 9C 25,25 3 3 A5

25 0132152781 163187 NGUYỄN PHƯƠNG MAI 21/03/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A2 26,25 1 3 A5

26 0150578459 163188 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI 04/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A4 20,00 1 3 A5

27 0150885889 155284 NGUYỄN NAM MẠNH 05/12/2009 Nam Hà Nội THCS Cổ Đông 9A5 23,00 2 3 A5

28 0150480184 163203 ĐỖ HÀ MY 17/07/2009 Nữ Hà Nội THCS Phú Cát 9D 19,25 1 3 A5

29 0128670726 136596 KHUẤT ĐÌNH NAM 12/06/2009 Nam Hà Nội THCS Đông Xuân 9A 23,25 2 3 A5
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30 0151570042 163247 NGUYỄN TIẾN NINH 19/11/2008 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A2 20,25 1 3 A5

31 0150355412 135014 TRẦN KIM NGÂN 14/03/2009 Nữ Thái Bình THCS An Thượng 9A4 23,00 3 3 A5

32 0150480772 163240 HOÀNG ĐỖ YẾN NHI 15/12/2009 Nữ Hà Nội THCS Phú Cát 9E 23,25 1 3 A5

33 0150480117 163255 NGUYỄN KHÁNH PHÙNG 08/09/2009 Nam Hà Nội THCS Phú Cát 9C 19,50 1 3 A5

34 0150480773 137061 ĐỖ THỊ HÀ PHƯƠNG 11/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Phú Cát 9E 26,00 2 3 A5

35 0156455334 135099 NGUYỄN HỮU QUANG 18/06/2009 Nam Hà Nội THCS Đồng Quang 9E 26,25 2 3 A5

36 0151570046 163269 NGUYỄN THỊ SEN 20/07/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A2 19,75 1 3 A5

37 0118044456 039239 ĐỖ QUỐC TÙNG 11/05/2009 Nam Hà Nội THCS Song Phương 9B 23,25 2 3 A5

38 0150476134 137331 NGUYỄN ĐÌNH TÙNG 26/04/2009 Nam Hà Nội THCS Hòa Thạch 9B 20,25 2 3 A5

39 0150578474 163338 PHÙNG THỊ TUYẾT 19/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A4 19,50 1 3 A5

40 0151570096 163297 BÙI GIA THẮNG 06/02/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A2 23,00 1 3 A5

41 0150693540 137183 NGUYỄN CHIẾN THẮNG 10/10/2009 Nam Hà Nội THCS Phú La 9A9 23,09 3 3 A5

42 0151570077 163323 NGUYỄN QUỲNH TRANG 12/05/2009 Nữ Hòa Bình THCS Yên Bình 9A3 25,75 1 3 A5

43 0150364515 163349 NGUYỄN THỊ VÂN 10/02/2009 Nữ Hà Nội THCS Phú Mãn 9A 23,00 1 3 A5

44 0150387543 163350 BÙI GIA VI 26/09/2009 Nữ Hà Nội THCS Đông Xuân 9A 21,75 1 3 A5

45 0150383405 135336 TRẦN QUANG VINH 19/12/2009 Nam Hà Nội THCS Đại Thành 9B 21,75 3 3 A5

46 0150738883 135350 LÊ THỊ XUÂN 09/03/2009 Nữ Hà Nội THCS Vân Côn 9C 23,50 3 3 A5

Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Hữu Việt

Thạch Thất, ngày 01 tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG Người lập biểu


